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43. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh
của một lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mẫu 1 (Cho các câu hỏi có phần đáp án ngắn)

Chọn đáp án đúng

Câu 1: Hình 1 là một quyển lịch để bàn gồm các tờ lịch được đặt trên một giá đỡ bằng bìa có dạng 
hình lăng trụ đứng tam giác. Diện tích của miếng bìa dùng để làm giá đỡ của quyển lịch là.

Hình 1

A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Hình 2 là chiếc chặn giấy có hình lăng trụ đứng tam giác. Thể tích thủy tinh làm nên chiếc

chặn giấy đó biết mặt đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là  và  là.

Hình 2

A. . B. . C. . D. .
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Câu 3: Một chiếc lều chữ A dạng hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 3. Diện tích vải để làm
hai mặt và trải đáy của lều là.

5 m

2 m

2 m

2 m

Hình 3

A.  . B.   C.  D. 
Câu 4. Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình 4. 
Diện tích xung quanh của chiếc hộp là.

Hình 4

A. . B. . C. . D. 

Câu 5.  Để làm cầu bắc qua một con kênh, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam 
giác có kích thước như hình 5. Thể tích khối bê tông là.

7 m

24 m

22 m

Hình 5
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A. . B. . C.  D. .

Câu 6: Một chiếc khay đựng linh kiện bằng nhựa, có dạng hình lăng trụ đứng đáy là hình thang

vuông với độ dài hai cạnh đáy là ,  và các kích thước như hình 6. Thể tích của
chiếc khay là.

30 cm

20 cm

15 cm

40 cm

Hình 6

A. B. C. D. 

Câu 7: Một lăng kính được làm bằng thủy tinh có dạng một hình lăng trụ đứng tam giác như hình 7.
Thể tích thủy tinh dùng để làm lăng kính là.

Hình 7

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Thể tích của chiếc bánh có hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như 
hình 8 là.
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Hình 8

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 9. Thể tích cái bục là.

12 dm

8 dm

5 dm

5 dm

4 dm

Hình 9

A. . B. . C. . D.  .

Câu 10: Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 10. Thể tích của chiếc lều là.

2,5 m

6 m

4 m

1,5 m

Hình 10

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như Hình 11, biết chiều cao của lăng trụ 

là . Thể tích của hình lăng trụ là.
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4 cm

6 cm

3 cm

Hình 11

A. . B. . C. D. .

Câu 12: Một chiếc hộp hình lập phương không có nắp được sơn cả mặt trong và mặt ngoài. Diện

tích phải sơn tổng cộng là . Thể tích của hình lập phương đó là.

A. . B. . C.  . D. .

Câu 13: Để làm đường dẫn bắt ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như

hình 12. Chi phí để đúc khối bê tông đó là bao nhiêu? Biết rằng chi phí để đúc   bê tông

là  triệu đồng.

9 m2 m

6 m4 m

Hình 12

A. .

B.  triệu đồng.

C.  triệu đồng.

D.  triệu đồng.

Câu 14: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài , chiều rộng

, chiều cao . Mực nước trong bể cao . Người ta cho vào bể một hòn đá thì

thể tích tăng . Hỏi mực nước trong bể lúc này là bao nhiêu?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Người ta xây một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều

cao . Nếu lát kín các mặt xung quanh và mặt đáy bể bằng các viên gạch hình vuông

cạnh cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

A.  viên. B.  viên. C.  viên. D.  viên.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong hình 13.

15 cm10 cm

8 cm

6 cm

Hình 13

Câu 2: Ông Khôi làm một khối gỗ hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 14, để chèn 
bánh xe. Tính thể tích của khối gỗ.

60 cm

90 cm
70 cm

Hình 14

Câu 3: Hình 15 mô tả một xe chở hai bánh mà thùng chứa của nó có dạng lăng trụ đứng tam giác 
với các kích thước cho trên hình. Hỏi thùng chứa của xe chở hai bánh đó có thể tích bằng 
bao nhiêu?
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Hình 15

Câu 4: Một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe (giúp xe không bị trôi khi dừng đỗ) có dạng hình lăng 
trụ đứng, đáy là hình thang cân có kích thước như hình 16. Người ta sơn xung quanh khúc 
gỗ này (không sơn hai đầu hình thang cân). Mỗi mét vuông sơn chi phí hết 20 000 đồng. Hỏi
sơn xung quanh như vậy hết bao nhiêu tiền?

15 cm

15 cm 60 cm

15 cm

30 cm

Hình 16

Câu 5: Gàu xúc của một xe xúc (Hình 17) có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với 

kích thước đã cho trong hình 7b. Để xúc hết  cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu gàu?

1 m

3,2 m

Hình 17
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Câu 6: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 18. Đáy của

hình lăng trự đứng này (mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn  ,

đáy nhỏ . Hỏi thùng có dung tích bao nhiêu mét khối?

1,6m

    2m

3,2m

     1,6m

Hình 18

Câu 7: Một hình gồm hai hình lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước như hình 19. Tính thể tích 
của hình ghép.

10 cm

3 cm

5 cm

8 cm

Hình 19

Câu 8: Chi đội của bạn Trang dựng một lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác với kích thước

như hình 20.

a) Tính thể tích khoảng không bên trong lều.

b) Biết lều phủ vải bạt 4 phía, trừ mặt tiết đất. Tính diện tích vải bạt cần phải có để dựng

lều.
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1,2 m

3,2 m

5 m

2 m

Hình 20

Câu 9: Một lều trại có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác, thể tích phần không gian bên trong

là . Biết chiều dài  của lều là , chiều rộng  của lều là . Tính

chiều cao  của lều.

B'

A'

HB C

C'

A

Câu 10: Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình ...Biết mương

có chiều dài , sâu , bề mặt có chiều rộng  và đáy mương rộng . Tính

thể tích đất phải đào lên.
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20 m

1,2 m

1,5 m

1,8 m

A'

D'
C'

H
B

D C

B'

A

Câu 11: Tính diện tích xung quang và thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác sau.

6,5cm

4cm

  6cm

9cm

  
15,4cm

6,5cm

Câu 12: Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước

đã cho ở hình vẽ sau.

Câu 13: Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày , bề mặt của tấm bê tông có kích thước như ở
hình vẽ.
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a) Số bê tông cần phải đổ là bao nhiêu?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi

xe chứa được ( không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi).

2,15m

 5,10m

  4,20m

  3,60m

Câu 14: Một xí nghiệp làm bánh cần dùng  chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng bánh. Hộp có

đáy là một hình vuông cạnh  và cao . Hỏi cần bao nhiêu mét vuông bìa để làm

đủ số hộp kể trên, biết rằng các mép gấp dán hộp chiếm khoảng  diện tích hộp

Câu 15: Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài , rộng và cao . Người ta muốn 
quét vôi tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết rằng tổng

diện tích các cửa bằng .

II. ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A 2.D 3.C 4.B 5.B 6.A 7.D 8.A 9.B 10.A 11.
D

12.C 13.
B

14.D 15.C

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong hình 13.

15 cm10 cm

8 cm

6 cm

Hình 13

Lời giải

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
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Thể tích của hình lăng trụ đứng

 
Câu 2: Ông Khôi làm một khối gỗ hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 14, để chèn 

bánh xe. Tính thể tích của khối gỗ.

60 cm

90 cm
70 cm

Hình 14

Lời giải

Thể tích khối gỗ là

Câu 3: Hình 15 mô tả một xe chở hai bánh mà thùng chứa của nó có dạng lăng trụ đứng tam giác 
với các kích thước cho trên hình. Hỏi thùng chứa của xe chở hai bánh đó có thể tích bằng 
bao nhiêu?

Hình 15

Lời giải

Thể tích thùng chứa của xe chở hai bánh: 

Câu 4: Một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe (giúp xe không bị trôi khi dừng đỗ) có dạng hình lăng 
trụ đứng, đáy là hình thang cân có kích thước như hình 16. Người ta sơn xung quanh khúc 
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gỗ này (không sơn hai đầu hình thang cân). Mỗi mét vuông sơn chi phí hết  đồng. 
Hỏi sơn xung quanh như vậy hết bao nhiêu tiền?

15 cm

15 cm 60 cm

15 cm

30 cm

Hình 16

Lời giải

Diện tích xunh quanh cần phải sơn là: 

Chi phí cần sơn xung quanh khúc gỗ là: (đồng)

Câu 5: Gàu xúc của một xe xúc (Hình 17a) có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với 

kích thước đã cho trong hình 17b. Để xúc hết  cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu 
gàu?

1 m

3,2 m

a)   b)

Hình 17

Lời giải
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Thể tích của gàu xúc là: .

Số gàu ít nhất xe cần phải xúc là  (gàu).

Câu 6: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 18. Đáy của

hình lăng trự đứng này (mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn  m, 

đáy nhỏ  m. Hỏi thùng có dung tích bao nhiêu mét khối?

1,6m

    2m

3,2m

     1,6m

Hình 18

Lời giải

Số mét khối dung tích của thùng là

Câu 7: Một hình gồm hai hình lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước như hình 19. Tính thể tích 
của hình ghép.

10 cm

3 cm

5 cm

8 cm
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Hình 19

Lời giải

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác: 

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác: 

Thể tích của hình ghép là 

Câu 8: Chi đội của bạn Trang dựng một lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác với kích thước

như hình 20.

a) Tính thể tích khoảng không bên trong lều.

b) Biết lều phủ vải bạt 4 phía, trừ mặt tiết đất. Tính diện tích vải bạt cần phải có để dựng lều.

1,2 m

3,2 m

5 m

2 m

Hình 20

Lời giải

a) Thể tích khoảng không bên trong lều là: 

b) 

Diện tích vải bạt cần phải có để dựng lều: 

Câu 9:  Một lều trại có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác, thể tích phần không gian bên

trong là . Biết chiều dài  của lều là , chiều rộng  của lều là .

Tính chiều cao  của lều.
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B'

A'

HB C

C'

A

Lời giải

Diện tích đáy của tam giác  là: .

Chiều cao AH của lều là: .

Câu 10:  Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 21. Biết

mương có chiều dài  , sâu  , bề mặt có chiều rộng   và đáy mương rộng

 . Tính thể tích đất phải đào lên.

20 m

1,2 m

1,5 m

1,8 m

A'

D'
C'

H
B

D C

B'

A

Hình 21

Lời giải

Thể tích đất phải đào lên là
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Câu 11: Tính diện tích xung quang và thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác sau.

15,4 cm

9 cm

6 cm

6,5 cm

6,5 cm4 cm

Lời giải

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

Câu 12: Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước

đã cho ở hình vẽ sau.

Lời giải

Thể tích ngôi nhà gồm thể tích hình lăng trụ đứng tam giác và thể tích hình hộp chữ nhật.

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác là:
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Thể tích hình hộp chữ nhật là:

Thể tích phần không gian của ngôi nhà là 

Câu 13: Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày , bề mặt của tấm bê tông có kích thước như ở
hình vẽ.

a) Số bê tông cần phải đổ là bao nhiêu?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi

xe chứa được ( không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi).

Lời giải

a) Gọi mặt đáy của tâm bê tông là đa giác 

Ta có: 

Diện tích mặt đáy tấm bê tông là:

Thể tích tấm bê tông: 

b) Số chuyến xe để chở là: (chuyến)

Câu 14: Một xí nghiệp làm bánh cần dùng  chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng bánh. Hộp có

đáy là một hình vuông cạnh  và cao . Hỏi cần bao nhiêu mét vuông bìa để làm

đủ số hộp kể trên, biết rằng các mép gấp dán hộp chiếm khoảng  diện tích hộp.

Lời giải

Diện tích toàn phần của chiếc hộp là:

.
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Diện tích các mép gấp dán của 30000 chiếc hộp là: .

Diện tích bìa để làm 30000 chiếc hộp là: .

Câu 15: Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài , rộng và cao . Người ta muốn quét 
vôi tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết rằng tổng diện tích 

các cửa bằng .

Lời giải

Diện tích tường cần quét vôi là .

Diện tích cần quét vôi: .

 HẾT 
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II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A 2.B 3.C 4.B 5.B 6.A 7.D 8.A 9.B 10.A 11.
D

12.C 13.
B

14.D 15.C

Câu 1: Hình 1 là một quyển lịch để bàn gồm các tờ lịch được đặt trên một giá đỡ bằng bìa có dạng 
hình lăng trụ đứng tam giác. Diện tích của miếng bìa dùng để làm giá đỡ của quyển lịch là.

Hình 1

A. . B. .  C. . D. . 
Lời giải

Chọn A.

Câu 2: Hình 2 là chiếc chặn giấy có hình lăng trụ đứng tam giác. Thể tích thủy tinh làm nên chiếc

chặn giấy đó biết mặt đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là  và  là.

Hình 2

A. . B. . C. . D. 

Lời giải
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Chọn D.

Câu 3. Một chiếc lều chữ A dạng hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 3. Diện tích vải để làm
hai mặt và trải đáy của lều là.

5 m

2 m

2 m

2 m

Hình 3

A.  B.   C  .    D. .
Lời giải

Chọn C.

Câu 4. Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình 4. Diện tích 
xung quanh của chiếc hộp là.

Hình 4

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Câu 5.  Để làm cầu bắc qua một con kênh, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam 
giác có kích thước như hình 5. Thể tích khối bê tông là.
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7 m

24 m

22 m

Hình 5

A. B. C.  D. 

Lời giải

Chọn B.

Câu 6: Một chiếc khay đựng linh kiện bằng nhựa, có dạng hình lăng trụ đứng đáy là hình thang

vuông với độ dài hai cạnh đáy là ,  và các kích thước như hình 6. Thể tích của
chiếc khay là.

30 cm

20 cm

15 cm

40 cm

Hình 6

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Thể tích chiếc khay là:  

 Câu 7: Một lăng kính được làm bằng thủy tinh có dạng một hình lăng trụ đứng tam giác như hình
7. Thể tích thủy tinh dùng để làm lăng kính là.
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Hình 7

A. . B. . C. . D  .   .

Lời giải

Chọn D.

Thể tích thủy tinh dùng làm lăng kính là: 

Câu 8: Thể tích của chiếc bánh có hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như 
hình 8 là.

Hình 8

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Thể tích chiếc bánh: 

Câu 9: Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 9. Thể tích cái bục là.
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Hình 9

A. . B  .   . C. . D.  .

Lời giải

Chọn B.

Thể tích cái bục là: 

Câu 10: Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 10. Thể tích của chiếc lều là.

2,5 m

6 m

4 m

1,5 m

Hình 10.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Thể tích chiếc lều là: 

Câu 11: Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như Hình 11, biết chiều cao của lăng trụ 

là . Thể tích của hình lăng trụ là.
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4 cm

6 cm

3 cm

Hình 11

A. . B. . C. D. .

Lời giải

Chọn D.

Diện tích mặt đáy hình lăng trụ đứng tứ giác là:

Thể tích hình lăng trụ đưng tứ giác là

Câu 12: Một chiếc hộp hình lập phương không có nắp được sơn cả mặt trong và mặt ngoài. Diện

tích phải sơn tổng cộng là . Thể tích của hình lập phương đó là.

A. . B. . C.  . D. .

Lời giải

Chọn C.

Gọi  là độ dài cạnh hình lập phương ( ).

Diện tích sơn cả mặt trong và mặt ngoài của hình lập phương không có nắp là

Do diện tích phải sơn tổng cộng là nên 

Thể tích hình lập phương đó là 

Câu 13: Để làm đường dẫn bắt ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như

hình 12. Chi phí để đúc khối bê tông đó là bao nhiêu? Biết rằng chi phí để đúc  bê tông 

là  triệu đồng.
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9 m2 m

6 m4 m

Hình 12

A. .

B.  triệu đồng.

C.  triệu đồng.

D.  triệu đồng.

Lời giải

Chọn B.

Thể tích khối bê tông là 

Chi phí để đúc khối bê tông đó:  (triệu đồng)

Câu 14:  Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài  , chiều

rộng , chiều cao  . Mực nước trong bể cao   Người ta cho vào bể một

hòn đá thì thể tích tăng . Hỏi mực nước trong bể lúc này là bao nhiêu?

A. . B. . C.  . D.  .

Lời giải

Chọn D.

Đổi  

Thể tích phần nước ban đầu là 

Sau khi cho vào một hòn đá thể tích tăng . Khi đó thể tích phần bể chứa 

nước lúc sau là  

Do chiều dài và chiều rộng bể nước không đổi chỉ có chiều cao là thay đổi. Gọi chiều cao

mực nước lúc sau là h  
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Ta có  

Câu 15: Người ta xây một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều

cao . Nếu lát kín các mặt xung quanh và mặt đáy bể bằng các viên gạch hình vuông

cạnh  thì cần bao nhiêu viên gạch?

A.  viên. B.  viên. C.  viên. D.  viên.

Lời giải

Chọn C.

Diện tích mặt đáy bể là:  

Diện tích các mặt xung quanh bể là:

 

Tổng diện mặt đáy và các mặt xung quanh là  

Diện tích một viên gạch hình vuông là:

 

Số viên gạch cần dùng là:

 (viên).

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong hình 13.

15 cm10 cm

8 cm

6 cm

Hình 13

Lời giải

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
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Thể tích của hình lăng trụ đứng

 
Câu 2: Ông Khôi làm một khối gỗ hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 14, để chèn 

bánh xe. Tính thể tích của khối gỗ.

60 cm

90 cm
70 cm

Hình 14

Lời giải

Thể tích khối gỗ là

Câu 3: Hình 15 mô tả một xe chở hai bánh mà thùng chứa của nó có dạng lăng trụ đứng tam giác 
với các kích thước cho trên hình. Hỏi thùng chứa của xe chở hai bánh đó có thể tích bằng 
bao nhiêu?

Hình 15

Lời giải

Thể tích thùng chứa của xe chở hai bánh: 

Câu 4: Một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe (giúp xe không bị trôi khi dừng đỗ) có dạng hình lăng 
trụ đứng, đáy là hình thang cân có kích thước như hình 16. Người ta sơn xung quanh khúc 

gỗ này (không sơn hai đầu hình thang cân). Mỗi mét vuông sơn chi phí hết  đồng. 
Hỏi sơn xung quanh như vậy hết bao nhiêu tiền?
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15 cm

15 cm 60 cm

15 cm

30 cm

Hình 16

Lời giải

Diện tích xunh quanh cần phải sơn là: 

Chi phí cần sơn xung quanh khúc gỗ là: (đồng)

Câu 5: Gàu xúc của một xe xúc (Hình 17a) có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với 

kích thước đã cho trong hình 17b. Để xúc hết  cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu 
gàu?

1 m

3,2 m

b)   b)

Hình 17

Lời giải

Thể tích của gàu xúc là: .
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Số gàu ít nhất xe cần phải xúc là  (gàu).

Câu 6: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 18. Đáy của

hình lăng trự đứng này (mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn  m, 

đáy nhỏ  m. Hỏi thùng có dung tích bao nhiêu mét khối?

1,6m

    2m

3,2m

     1,6m

Hình 18

Lời giải

Số mét khối dung tích của thùng là

Câu 7: Một hình gồm hai hình lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước như hình 19. Tính thể tích 
của hình ghép.

10 cm

3 cm

5 cm

8 cm

Hình 19
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Lời giải

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác: 

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác: 

Thể tích của hình ghép là 

Câu 8: Chi đội của bạn Trang dựng một lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác với kích thước

như hình 20.

a) Tính thể tích khoảng không bên trong lều.

b) Biết lều phủ vải bạt 4 phía, trừ mặt tiết đất. Tính diện tích vải bạt cần phải có để dựng lều.

1,2 m

3,2 m

5 m

2 m

Hình 20

Lời giải

a) Thể tích khoảng không bên trong lều là: 

b) 

Diện tích vải bạt cần phải có để dựng lều: 

Câu 9:  Một lều trại có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác, thể tích phần không gian bên

trong là . Biết chiều dài  của lều là , chiều rộng  của lều là .

Tính chiều cao  của lều.
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B'

A'

HB C

C'

A

Lời giải

Diện tích đáy của tam giác  là: .

Chiều cao AH của lều là: .

Câu 10:  Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 21. Biết

mương có chiều dài  , sâu  , bề mặt có chiều rộng   và đáy mương rộng

 . Tính thể tích đất phải đào lên.

20 m

1,2 m

1,5 m

1,8 m

A'

D'
C'

H
B

D C

B'

A

Hình 21

Lời giải

Thể tích đất phải đào lên là
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Câu 11: Tính diện tích xung quang và thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác sau.

15,4 cm

9 cm

6 cm

6,5 cm

6,5 cm4 cm

Lời giải

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

Câu 12: Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước

đã cho ở hình vẽ sau.

Lời giải

Thể tích ngôi nhà gồm thể tích hình lăng trụ đứng tam giác và thể tích hình hộp chữ nhật.

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác là:
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Thể tích hình hộp chữ nhật là:

Thể tích phần không gian của ngôi nhà là 

Câu 13: Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày , bề mặt của tấm bê tông có kích thước như ở
hình vẽ.

a) Số bê tông cần phải đổ là bao nhiêu?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi

xe chứa được ( không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi).

Lời giải

a) Gọi mặt đáy của tâm bê tông là đa giác 

Ta có: 

Diện tích mặt đáy tấm bê tông là:

Thể tích tấm bê tông: 

b) Số chuyến xe để chở là: (chuyến)

Câu 14: Một xí nghiệp làm bánh cần dùng  chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng bánh. Hộp có

đáy là một hình vuông cạnh  và cao . Hỏi cần bao nhiêu mét vuông bìa để làm

đủ số hộp kể trên, biết rằng các mép gấp dán hộp chiếm khoảng  diện tích hộp.

Lời giải

Diện tích toàn phần của chiếc hộp là:

.
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Diện tích các mép gấp dán của 30000 chiếc hộp là: .

Diện tích bìa để làm 30000 chiếc hộp là: .

Câu 15: Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài , rộng và cao . Người ta muốn quét 
vôi tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết rằng tổng diện tích 

các cửa bằng .

Lời giải

Diện tích tường cần quét vôi là .

Diện tích cần quét vôi: .

 HẾT 
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